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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 33/2007/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 24  tháng 10  năm 2007 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
  Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003; 
  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; 
  Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003;  
  Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2004/Nð-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ về việc 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2002/Qð-BTS ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ 
Thủy sản về việc ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung; 
Quyết ñịnh số 15/2002/Qð-BTS ngày 17/5/2002 của Bộ Thủy sản về việc ban hành 
Quy chế kiểm soát dư lượng các chất ñộc hại trong ñộng vật và sản phẩm ñộng vật 
thủy sản nuôi; Quyết ñịnh số 06/2006/Qð-BTS ngày 10/4/2006 của Bộ Thủy sản về 
việc ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn; 
 Xét ñề nghị của Sở Thủy sản và Sở Tư pháp, 
 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản Quy chế quản lý vùng nuôi và 
cơ sở nuôi tôm. 
 
 ðiều 2. Giao Sở Thủy sản chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố và ñơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Quyết ñịnh này. 
 
 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Thủy sản, Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

QUY CHẾ  
Quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 33/2007/Qð-UBND  
Ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Chương I 

 NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh nội dung quản lý các vùng nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm 
nhằm mục ñích xây dựng vùng nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm an toàn, góp phần phát 
triển nghề nuôi tôm bền vững. 

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt ñộng nuôi tôm thương phẩm 
(sau ñây gọi tắt là cơ sở nuôi tôm); các cơ quan chức năng quản lý có liên quan trên 
ñịa bàn tỉnh chịu sự ñiều chỉnh của quy chế này. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1- Vùng nuôi tôm là khu vực ñã ñược quy hoạch ñể nuôi tôm, không phân biệt 
ñịa giới hành chính và phương thức nuôi; có từ 2 cơ sở nuôi tôm trở lên; cùng sử 
dụng chung nguồn nước cấp và hệ thống thải nước. Hoạt ñộng nuôi tôm ñược thực 
hiện riêng theo từng cơ sở, nhưng chịu sự quản lý chung của Ban quản lý vùng nuôi. 

2- Vùng nuôi tôm an toàn là vùng nuôi tôm có 100% số cơ sở nuôi tôm trong 
vùng áp dụng GAP hoặc CoC, trong ñó có ít nhất 80% số cơ sở ñược cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở nuôi tôm an toàn và ñược cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
vùng nuôi tôm ñạt chuẩn GAP hoặc CoC (gọi chung là Giấy chứng nhận vùng nuôi 
tôm an toàn). 

3- Cơ sở nuôi tôm là nơi có hoạt ñộng trực tiếp nuôi tôm, trong ñó các ao nuôi 
tôm có cùng hình thức nuôi, sử dụng chung nguồn nước cấp và hệ thống thải nước, 
do một tổ chức, cá nhân làm chủ. 

4- Cơ sở nuôi tôm an toàn là cơ sở nuôi tôm áp dụng GAP hoặc CoC và ñược 
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm ñạt tiêu chuẩn GAP 
hoặc CoC (sau ñây gọi chung là Giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn). 

5- GAP (tiếng Anh: Good Aquaculture Practices) là quy phạm thực hành nuôi 
trồng thủy sản tốt (viết tắt là Quy phạm thực hành nuôi tốt), ñược ứng dụng trong 
nuôi tôm nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ñảm bảo an toàn thực phẩm 
cho sản phẩm nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm. 
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6- CoC (tiếng Anh: Code of Conduct for Responsible Aquaculture) là quy tắc 
ứng xử trong nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm (viết tắt là Quy phạm nuôi có trách 
nhiệm) ñược ứng dụng trong nuôi tôm nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, 
ñảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao tính cộng ñồng và hiệu quả 
tổng hợp của nghề nuôi tôm.  

7- Ban quản lý vùng nuôi (BQLVN) là tổ chức ñược thành lập ở những vùng 
có từ 2 cơ sở nuôi tôm trở lên, ñại diện cho cộng ñồng các cơ sở nuôi tôm, có nhiệm 
vụ thống nhất quản lý trong vùng nuôi tôm, ñược tổ chức và hoạt ñộng theo quy ñịnh 
tại ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Ban quản lý vùng nuôi tôm. 

 
Chương II 

QUY ðỊNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM 
 

ðiều 3. Về quy hoạch và xây dựng các vùng nuôi tôm 

1- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản ñã 
ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh khuyến khích việc ñầu tư xây dựng các 
vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm thành các vùng nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm an toàn. 

2- Vùng nuôi tôm phải ñược quy hoạch chi tiết theo phân cấp, có hệ thống cấp, 
thoát nước ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tránh lây nhiễm bệnh giữa các ao trong vùng 
nuôi hoặc từ vùng này sang vùng khác, ñáp ứng các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội của ñịa phương. 

  3- Khuyến khích các ñịa phương có vùng nuôi tôm thành lập Quỹ dân lập hỗ 
trợ rủi ro trong nghề nuôi tôm trên cơ sở tự nguyện, bàn bạc dân chủ ñể hỗ trợ lẫn 
nhau trong việc phòng ngừa dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và những rủi ro 
khác trong nghề nuôi tôm. 

ðiều 4. Bảo vệ môi trường vùng nuôi tôm 

1- Các dự án ñầu tư, thành lập vùng nuôi tôm, phải có Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường hoặc có Bản cam kết ñạt tiêu chuẩn môi trường và ñược cơ quan có 
thẩm quyền thẩm ñịnh, xác nhận. 

2- Chủ cơ sở khi xây dựng ao, ñầm nuôi tôm phải thỏa mãn các ñiều kiện: 

  a. Tránh nguồn chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực 
dân cư. Nguồn nước nuôi tôm phải ñảm bảo các chỉ tiêu theo quy ñịnh của Bộ Thủy 
sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); chất ñất phù hợp với yêu cầu 
của ao nuôi tôm. 

  b. Cơ sở nuôi tôm phải có hệ thống ao lắng, ao xử lý nước thải với diện tích 
phù hợp ñáp ứng yêu cầu của quy trình kỹ thuật nuôi tôm an toàn. 

3- Hạn chế ñến mức thấp nhất việc dùng thuốc thú y và hóa chất trong nuôi 
tôm. Tuyệt ñối không sử dụng các loại thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học 
thuộc danh mục cấm ñã ñược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh. 
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4- Nước thải từ hoạt ñộng nuôi tôm phải ñược xử lý ñạt tiêu chuẩn chất lượng 
nước theo quy ñịnh của Nhà nước trước khi xả ra môi trường. Các chất thải trong sản 
xuất và sinh hoạt phải ñược thu gom và xử lý. Phải có nơi ñể riêng biệt thức ăn, hóa 
chất, thuốc phòng trị bệnh, xăng dầu,... và không ñể chúng rò rỉ ra môi trường. 

5- Cơ sở nuôi tôm phải có nhật ký theo dõi diễn biến môi trường nước của ao 
nuôi, theo dõi các tác ñộng gây ra ô nhiễm có thể xảy ra và thông báo cho cơ quan 
quản lý ñể kiểm soát các tác ñộng này. 

ðiều 5.  Phòng trừ bệnh dịch vùng nuôi tôm 

1- Tôm giống phải có Hồ sơ nguồn gốc, trước khi ñưa vào nuôi phải ñược 
thuần dưỡng và kiểm tra mầm bệnh, chất lượng tôm giống phải ñảm bảo theo Tiêu 
chuẩn quy ñịnh. 

2- Cơ sở nuôi tôm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh, coi ñó là biện pháp chủ 
yếu. Chỉ ñược phép sử dụng các loại hóa chất, thuốc phòng trị bệnh cho tôm ñúng 
theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không ñể dư lượng vượt 
quá giới hạn cho phép trong sản phẩm nuôi. Phải lưu giữ toàn bộ hồ sơ các lần sử 
dụng thức ăn, thuốc hoặc hóa chất cho các ao nuôi tôm của mình (thời gian, loại thức 
ăn, thuốc hoặc hóa chất, lý do và liều lượng ñã sử dụng). Ngừng việc dùng thuốc 
kháng sinh cho nuôi tôm thương phẩm trước khi thu hoạch 4 tuần. 

3- Không dùng ñộng vật tươi sống làm thức ăn cho tôm, không sử dụng phân 
hữu cơ chưa qua xử lý bón vào ao nuôi.  

4- Ban quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm có trách nhiệm báo cáo kịp thời 
với cơ quan chức năng khi thấy tôm có biểu hiện bị bệnh; thực hiện nghiêm túc các 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong việc phòng bệnh bắt buộc, xử lý tôm bị 
bệnh, khử trùng tiêu ñộc. 

ðiều 6.  Quy ñịnh về thu hoạch tôm 

1- Không thu hoạch tôm nuôi tại vùng nuôi bị cơ quan có thẩm quyền cấm thu 
hoạch hoặc cấm thu hoạch có thời hạn do trong quá trình giám sát, kiểm tra phát hiện 
tôm nuôi bị nhiễm hóa chất ñộc hại; ñồng thời thực hiện các biện pháp xử lý theo sự 
hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm tránh ảnh hưởng ñến sức khỏe người tiêu 
dùng. 

2- Sau khi thu hoạch, sản phẩm tôm phải ñược xử lý ñảm bảo an toàn vệ sinh 
theo quy ñịnh; không ñược sử dụng các hóa chất, chất phụ gia bị cấm sử dụng trong 
bảo quản; không ñể tôm bị nhiễm bẩn bởi các chất ñộc hại như dầu nhờn, nhiên liệu 
và các loại tạp chất khác như mảnh vụn kim loạị, các vật lạ khác. 

ðiều 7. Trách nhiệm của cơ sở nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm an toàn 
 

1- Trách nhiệm của cơ sở nuôi tôm: 
  a. Chủ cơ sở trong vùng nuôi tôm là thành viên của vùng nuôi tôm, có trách 
nhiệm chấp hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng và chịu sự chỉ ñạo của Ban quản lý 
vùng nuôi tôm. 
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b. Ngoài việc phải chấp hành nghiêm túc các quy ñịnh tại các ðiều: 4, 5, 6 của 
Quy chế này, các cơ sở nuôi tôm còn phải thực hiện các quy ñịnh: 

- Tham gia xây dựng và thực hiện các quy ñịnh cụ thể về vùng nuôi, hợp tác, 
chia sẻ thông tin ñể nâng cao nhận thức, hiểu biết giữa các cơ sở nuôi tôm trong 
vùng. 

 - Chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan chuyên môn. Cung cấp ñầy 
ñủ và trung thực thông tin diễn biến môi trường, bệnh dịch và mẫu tôm nuôi ñể phân 
tích dư lượng hóa chất ñộc hại theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Chủ ñộng phối hợp 
với các cơ quan chuyên môn trong việc tìm phương án và xử lý môi trường khi có sự 
cố hoặc dịch bệnh xảy ra. 

  2- Trách nhiệm của cơ sở nuôi tôm an toàn: 

  a. Chủ cơ sở nuôi tôm an toàn phải ñảm bảo cơ sở có ñủ ñiều kiện về vệ sinh 
thú y theo quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 7 của Nghị ñịnh số 33/2005/Nð-CP ngày 
15/3/2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Thú y; 
phải ñăng ký kinh doanh nuôi tôm theo quy ñịnh tại ðiều 12 Nghị ñịnh số 
59/2005/Nð-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về ñiều kiện sản xuất, kinh doanh 
một số ngành nghề thủy sản; khi ñã ñăng ký cơ sở nuôi tôm an toàn phải áp dụng quy 
phạm thực hành nuôi tốt (GAP) và quy phạm thực hành nuôi có trách nhiệm (CoC) 
theo lộ trình của Bộ Thủy sản. 

  b. Khi ñã ñược công nhận là cơ sở nuôi tôm an toàn, phải duy trì sản phẩm tôm 
nuôi không có dư lượng các chất ñã bị cấm sử dụng, hàm lượng các chất gây hại như: 
kim loại nặng, hóa chất tẩy trùng, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh sử dụng,... không 
vượt quá giới hạn cho phép. Hạn chế ñến mức thấp nhất tác nhân làm sản phẩm tôm 
nuôi bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng. 

 
ðiều 8. Trách nhiệm của Ban quản lý vùng nuôi tôm và Ban quản lý vùng 

nuôi tôm an toàn 

  1- Trách nhiệm của Ban quản lý vùng nuôi tôm: 
Ngoài việc thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 4,5,6 của Quy chế này, Ban quản lý 

vùng nuôi tôm còn phải thực hiện các quy ñịnh: 
   

a. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện ðiều lệ tổ chức và hoạt 
ñộng của Ban quản lý vùng nuôi tôm.  

b. Có kế hoạch, biện pháp kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy ñịnh tại Chương 
II của Quy chế này ñối với các cơ sở thành viên. 

c. Phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền ñịa phương trong việc 
hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm trong vùng. 

  2- Trách nhiệm của Ban quản lý vùng nuôi tôm an toàn: 

  Ngoài việc thực hiện các quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, còn phải thực hiện các 
quy ñịnh: 
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a. Tự xây dựng các Quy ñịnh cụ thể về ñảm bảo an toàn vệ sinh thú y, vệ sinh 
an toàn thực phẩm ñể các cơ sở nuôi tôm trong vùng tổ chức thực hiện. Có kế hoạch 
và biện pháp kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh trên. Thu thập, hợp tác và chia sẻ 
thông tin, nâng cao nhận thức cho các cơ sở thành viên về nuôi tôm an toàn. 

  b. ðiều hành và tổ chức sự phối hợp các thành viên hoạt ñộng nuôi tôm trong 
vùng, thống nhất quản lý trong vùng nuôi tôm về việc áp dụng GAP hoặc CoC. 

   c. Yêu cầu cơ sở nuôi tôm trong vùng thực hiện ghi chép, lưu trữ ñầy ñủ các 
loại Hồ sơ giống và Nhật ký nuôi tôm phù hợp với quy ñịnh quản lý toàn vùng.  

d. Có mối liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng ñịa phương, nắm vững 
các quy ñịnh về quản lý của ngành liên quan ñến an toàn vệ sinh thú y và an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

  ðiều 9. Quyền của Ban quản lý vùng nuôi, Chủ cơ sở nuôi tôm và của Ban 
quản lý vùng nuôi tôm an toàn và chủ cơ sở nuôi tôm an toàn 

1- Quyền của Ban quản lý vùng nuôi tôm và Chủ cơ sở nuôi tôm: 

a. Ngừng hoạt ñộng nuôi tôm ñến 250 ngày liên tục không phải thông báo ñến 
cơ quan ñã ñăng ký kinh doanh. 

b. ðược ñăng ký áp dụng GAP hoặc CoC với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
và ñược ñào tạo, hướng dẫn thực hành GAP hoặc CoC. 

  c. Ngoài ra Ban quản lý vùng nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm ñược hưởng các 
quyền khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2- Quyền của Ban quản lý vùng nuôi tôm an toàn và chủ cơ sở nuôi tôm an 
toàn: 

  a. Có quyền ñược quy ñịnh tại ñiểm a, ñiểm c, khoản 1 ðiều này. 

  b. Yêu cầu cơ quan Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản có 
thẩm quyền ghi tên vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn của mình vào Danh sách các vùng 
và cơ sở nuôi tôm an toàn. 

   c. Quảng bá vùng nuôi, cơ sở nuôi tôm an toàn của mình trên các phương tiện 
thông tin ñại chúng. 

Chương III 

CHỨNG NHẬN VÙNG VÀ CƠ SỞ NUÔI TÔM 

 ðiều 10. Chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm 

 Toàn bộ tôm nguyên liệu trong ao nuôi của cơ sở nuôi tôm an toàn hoặc cơ sở 
chưa ñược cấp Giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn nhưng kết quả kiểm tra các 
chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm của mẫu tôm trong ao nuôi ñạt yêu cầu vệ sinh an 
toàn thực phẩm ñều ñược cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm. 
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 ðiều 11. Kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi 
tôm an toàn; Giấy chứng nhận tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 

 Nội dung, thủ tục kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi 
tôm an toàn; Giấy chứng nhận tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ñược thực 
hiện theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 ðiều 12. Thẩm quyền kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy Chứng nhận vùng, 
cơ sở nuôi tôm an toàn; Giấy chứng nhận tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm 

 1- Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản (bao gồm các 
Trung tâm Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng trực thuộc) 
có thẩm quyền kiểm tra, cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an 
toàn ñối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh. 

 2- Chi cục Quản lý chất lượng và Thú y thủy sản tỉnh có thẩm quyền kiểm tra, 
cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn ñối với hình thức 
nuôi tôm quảng canh cải tiến và quảng canh; kiểm tra, chứng nhận nguyên liệu tôm 
nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho những cơ sở, vùng nuôi tôm ñã ñược cấp 
Giấy chứng nhận ñạt tiêu chuẩn vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và những vùng, cơ sở 
nuôi tôm ñã ñược Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản kiểm 
tra, thông báo ñạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 

 3- Chi cục Quản lý chất lượng và Thú y thủy sản tỉnh thực hiện kiểm tra, 
chứng nhận vùng, cơ sở nuôi an toàn ñối với hình thức nuôi thâm canh và bán thâm 
canh trên ñịa bàn tỉnh theo Ủy quyền của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh 
và Thú y thủy sản.  

 ðiều 13. Chứng nhận vùng nuôi tôm an toàn 

 Vùng nuôi tôm ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy 
chứng nhận vùng nuôi tôm an toàn nếu 100% số cơ sở nuôi tôm trong vùng áp dụng 
GAP hoặc CoC, trong ñó có từ 80% số cơ sở trở lên, ñã ñược cấp giấy chứng nhận cơ 
sở nuôi tôm an toàn. 

  ðiều 14. Chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn 

  Cơ sở nuôi tôm áp dụng GAP hoặc CoC và ñáp ứng các quy ñịnh của Bộ Thủy 
sản về GAP hoặc CoC ñược cơ quan quản lý chất lượng và thú y thủy sản có thẩm 
quyền kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận cơ sở nuôi tôm an toàn. 

 ðiều 15. Phí, lệ phí kiểm tra, chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và 
phí, lệ phí kiểm tra, chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm 

 1- Cơ quan Quản lý chất lượng và thú y thủy sản ñược thu phí kiểm tra, lệ phí 
chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn và phí kiểm tra, lệ phí chứng nhận nguyên 
liệu tôm nuôi ñạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 



Số 27 - 15 - 11 - 2007 CÔNG BÁO 9

 2- Việc nộp, thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này ñược thực hiện theo các quy ñịnh của pháp luật về phí và lệ phí. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

ðiều 16.  Trách nhiệm của Sở Thủy sản 

1- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản của tỉnh, chủ trì phối hợp 
với các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan hướng dẫn UBND huyện, 
thành phố tổ chức quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm trên ñịa bàn, xây dựng các vùng 
nuôi tôm, cơ sở nuôi tôm an toàn.  

2- Chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu, ñề xuất với UBND tỉnh 
các chế ñộ, chính sách ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư nhằm phát triển vùng nuôi tôm trên ñịa 
bàn tỉnh. 

3- Tham gia các ñoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc ñánh giá tác ñộng 
môi trường và các hoạt ñộng quản lý môi trường vùng nuôi. 

4- Soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành ðiều lệ về tổ chức và hoạt ñộng của 
Ban quản lý vùng nuôi tôm, trên cơ sở ñiều lệ mẫu do Bộ Thủy sản ban hành. 

5- Chỉ ñạo các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc phổ biến các tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm nuôi trồng thủy sản, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình 
ñào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới về nuôi tôm, kỹ thuật sản xuất giống, kỹ 
thuật phòng trừ và phát hiện bệnh dịch, thông báo tình hình môi trường, thông tin thị 
trường thủy sản cho người nuôi.  

 

ðiều 17. Trách nhiệm của Chi cục Quản lý chất lượng và Thú y thủy sản 

1- Tuyên truyền và hỗ trợ Ban quản lý vùng nuôi, cơ sở nuôi tôm xây dựng có 
hiệu quả vùng nuôi tôm an toàn, cơ sở nuôi tôm an toàn theo các tiêu chuẩn quy ñịnh 
của nhà nước. 

2- Thực hiện và phối hợp thực hiện giám sát việc chấp hành quy ñịnh tại các 
ðiều: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Quy chế này ñối với Ban quản lý vùng nuôi 
và cơ sở  nuôi tôm. 

3- Thực hiện việc kiểm tra, ñánh giá, cấp, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận 
vùng nuôi, cơ sở nuôi tôm an toàn, Giấy chứng nhận nguyên liệu tôm nuôi ñạt tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm theo thẩm quyền và phân cấp, báo cáo kết quả về Sở Thủy 
sản và Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản. 
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4- Phối hợp với Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản 
trong việc lập và công bố Danh sách vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn trên ñịa bàn tỉnh 
theo chỉ ñạo của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản. 

ðiều 18. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Thủy sản 

1- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khác ñể tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm các quy ñịnh của Quy chế này. 

 
2- Tiếp nhận, giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết những khiếu 

nại, tố cáo có liên quan ñến việc thực hiện Quy chế này. 

ðiều 19. Trách nhiệm của UBND huyện, thành phố 

1- Căn cứ Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản của tỉnh ñã ñược phê duyệt 
và hướng dẫn của các Sở, ngành chức năng, UBND huyện tiến hành quy hoạch chi 
tiết vùng nuôi tôm, tổ chức xây dựng vùng nuôi tôm và cơ sở nuôi tôm an toàn trên 
ñịa bàn quản lý.  

2- Chủ trì, phối hợp với Sở Thủy sản thành lập các Ban quản lý vùng nuôi tôm 
và xây dựng quy chế hoạt ñộng của Ban quản lý vùng nuôi tôm. 

3- Tổ chức xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho các cơ sở nuôi tôm 
theo ñúng quy ñịnh.  

4- Phối hợp với các Sở: Thủy sản, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tham gia ñánh giá, kiểm soát các hoạt ñộng quản lý các cơ sở và 
vùng nuôi tôm trên ñịa bàn quản lý. 

5- Chỉ ñạo và kiểm tra việc thu hoạch tôm tại các vùng bị cấm thu hoạch theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền.   

6- Phối hợp Sở Thủy sản và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở, chỉ ñạo Phòng 
Nông-Lâm-Thủy sản, cơ quan thú y cùng cấp tham gia các chương trình tư vấn, hỗ 
trợ về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường, 
kiểm tra quản lý giống và sản phẩm, phòng trừ bệnh dịch, giám sát môi trường vùng 
nuôi tại các cơ sở nuôi tôm trong vùng. 

 

ðiều 20. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng khác 

1- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a. Phối hợp với Sở Thủy sản và UBND các huyện, thành phố trong việc quy 
hoạch các vùng nuôi tôm trên ñịa bàn tỉnh. 

 
b. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trong 

việc thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc chọn 
tổ chức dịch vụ thẩm ñịnh ñối với các Dự án nuôi tôm trên ñịa bàn tỉnh theo Luật Bảo 
vệ môi trường. 
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c. Chỉ ñạo cơ quan chuyên môn phối hợp với ngành Thủy sản thường xuyên 
kiểm tra, thanh tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi 
trường vùng nuôi tôm. 

2- Công an, Quản lý thị trường: Chủ ñộng hoặc phối hợp với Thanh tra Thủy 
sản kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền việc ñưa các loại giống, 
thức ăn, thuốc thú y, hóa chất không rõ nguồn gốc vào tiêu thụ tại các vùng nuôi, việc 
ñưa tôm nuôi từ vùng bị cấm thu hoạch vào chế biến và lưu thông trên thị trường. 

 

Chương V 
KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT  

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

ðiều 21. Về khen thưởng và xử phạt 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này ñược khen 
thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm Quy chế này tùy theo tính 
chất, mức ñộ thì bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 22. Về giải quyết khiếu nại và tố cáo 

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền của 
Nhà nước về những hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này. 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại, 
tố cáo. 

 
Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

  ðiều 23. Lộ trình áp dụng việc ñăng ký và cấp giấy chứng nhận vùng, cơ 
sở nuôi tôm an toàn 

1- Thời gian áp dụng GAP: 

  a. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: Cơ sở nuôi tôm thuộc diện các dự án nuôi 
tôm ñược Nhà nước ñầu tư hoặc dự án ñầu tư có yếu tố nước ngoài; dự án nuôi tôm 
lớn thuộc diện phải xin phép ñầu tư (theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP 
ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công 
trình); cơ sở nuôi tôm thâm canh ñược xây dựng sau ngày Quy chế này có hiệu lực 
thi hành. 

 b. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: Cơ sở nuôi tôm thâm canh không thuộc diện 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản này. 

 c. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2008: Cơ sở nuôi tôm không thuộc diện quy ñịnh 
tại ñiểm a và b, khoản này. 

 2- Thời gian áp dụng CoC: 
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 a. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008: Cơ sở nuôi tôm thuộc diện quy ñịnh tại 
ñiểm a, khoản 1 ðiều này. 

 b. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2009: Cơ sở nuôi tôm không thuộc diện quy ñịnh 
tại ñiểm a, khoản 1 ðiều này. 

 3- Khuyến khích các vùng và cơ sở nuôi tôm ñăng ký áp dụng GAP hoặc CoC 
trước thời hạn quy ñịnh tại khoản: 1, 2 ðiều này. 

  ðiều 24. Sửa ñổi, bổ sung Quy chế 

 Trong quá trình thực hiện Quy chế, có ñiều gì chưa phù hợp cần sửa ñổi, bổ 
sung, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Thủy sản) 
ñể xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Xuân Huế 
 


